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NGHỊQUYẾT
Về việc cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả, thời gian thực hiện thủ tục 
hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
(Thực hiện khoản 2 Điều 8 của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_hxfwdozzgu]Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;
Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
	Căn cứ Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 của Bộ Tài chính ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh;
Xét Tờ trình số …….../TTr-UBND ngày     tháng    năm 2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về việc cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả, thời gian thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số …..…/BC-BPC ngày tháng năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp……….;
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyếtvề việc cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả, thời gian thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về việc cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại Sở Tài chính và Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Cơ quan nhà nước: UBND thành phố Hà Nội; các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội) và các cơ quan liên quan đến công tác đăng ký doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc: Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội khi thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp.
- Tổ chức, cá nhân khác: Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp tại Thủ đô Hà Nội.
Điều 3.Cơ sở, nguyên tắc cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả, thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp
1. Việc cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên cơ sở và nguyên tắc:
- Đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm các thành phần hồ sơ không cần thiết, trùng lặp thông tin;
- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
2. Việc cắt giảm thành phần kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp dựa trên cơ sở, nguyên tắc:
- Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 
- Thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về đăng ký doanh nghiệp.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố thực hiện cập nhật thông tin đăng ký của doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp; 
- Thông tin cơ quan quản lý thuế được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế - Bộ Tài chính; 
- Tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến được cập nhật thời gian thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trang Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 Điều 4. Quy định về thành phần hồ sơ được cắt giảm
Thành phần hồ sơ được cắt giảm không phải nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh khi thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệpbao gồm:
1. Điều lệ công ty.
2. Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đối với thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước.
3. Bản sao hoặc bản chính Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.
4. Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp.
5. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
(Chi tiết tại Phụ lục 01 Danh mục thành phần hồ sơ cắt giảm lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp)
Điều 5. Quy định về cắt giảm loại biểu mẫukết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
Cắt giảm kết quả giải quyết là các biểu mẫu quy định tại Thông tư 68/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 của Bộ Tài chính ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, cụ thể:
1. Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
2. Mẫu số 49 - Thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (chỉ thực hiện đối với hồ sơ nộp qua mạng)
3. Mẫu số 54 - Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh;
4. Mẫu số 55 - Giấy xác nhận về việc chi nhánh/địa điểm kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh/Về việc văn phòng đại diện thông báo tạm ngừng hoạt động;
5. Mẫu số 56 - Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;
6. Mẫu số 57 - Giấy xác nhận chi nhánh/địa điểm kinh doanh thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo/Về việc văn phòng đại diện thông báo tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo;
7. Mẫu số 68 - Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể;
(Chi tiết tại Phụ lục 02 Danh mục biểu mẫu kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cắt giảm)
Điều 6.Quy định về hồ sơ hợp lệsau khi cắt giảm thành phần hồ sơ
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 168/2025/NĐ-CP và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật, loại trừ các thành phần hồ sơ được quy định cắt giảm tại Điều 4 Nghị quyết này. 
Điều 7. Quy định về cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
[bookmark: khoan_5_26]1. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên; đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên; đăng ký thành lập công ty cổ phần, đăng ký công ty hợp danh; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh; thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp. 
2. Thời gian giải quyết đối với hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã chấm dứt hoạt động nếu không nhận được ý kiến của Cơ quan thuế hoặc nhận được ý kiến của Cơ quan thuế về việc chi nhánh, văn phòng đại diện đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp Cơ quan thuế có ý kiến từ chối do chi nhánh, văn phòng đại diện chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định thì Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo cho doanh nghiệp biết.
[bookmark: dc_44]3. Thời gian giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và đăng ký giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể hợp lệ của doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến của Cơ quan thuế hoặc nhận được ý kiến của Cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời đăng tải thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp Cơ quan thuế có ý kiến từ chối do doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định thì Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo cho doanh nghiệp biết. 
(Chi tiết tại Phụ lục 03 Về cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo Sở Tài chính (Cơ quan đăng ký kinh doanh) chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến và rà soát, kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; bố trí đủ nguồn lực, hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm việc triển khai thi hành; định kỳ hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồngnhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thànhphố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nộitham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.
Điều 9. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 
2. Đối với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được tiếp nhận trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến đăng ký doanh nghiệp có tác động đến việc thực hiện Nghị quyết, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện để đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khoá XVII, Kỳ họp thứ           thông qua ngày         tháng          năm 2026./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố ;
- Các vị Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Văn phòng: Thành ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND TP,
UBND TP;
- Cục KTVB và QLXLVPHC – Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- HĐND, UBND cấp xã;
- Công báo TP, Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT.

	CHỦ TỊCH







Phùng Thị Hồng Hà




2



PHỤ LỤC 01
DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ LĨNH VỰC 
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CẮT GIẢM 
(Kèm theo Nghị quyết số         /2026/NQ-HĐND ngày      /06/2026 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

	TT
	Tên thủ tục
	Mã TTHC
	Thành phần hồ sơ cắt giảm

	1
	Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 
	2.001583
	 Điều lệ công ty 

	2
	Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 
	2.001199
	 Điều lệ công ty 

	3
	Đăng ký thành lập công ty cổ phần 
	2.002043
	 Điều lệ công ty 

	4
	Đăng ký thành lập công ty hợp danh 
	2.002042
	 Điều lệ công ty 

	5
	Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty, tách công ty, hợp nhất công ty 
	2.002085
	 Điều lệ công ty 

	6
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại 
	2.002034
	 Điều lệ công ty 

	7
	Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
	2.002032
	 Điều lệ công ty 

	8
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại 
	2.002033
	Điều lệ công ty 

	9
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
	2.002069
	- Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đối với thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước.

	10
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên
	2.002009
	- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp

	11
	Giải thể doanh nghiệp, giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 
	2.002023
	- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).




PHỤ LỤC 02
DANH MỤC BIỂU MẪU KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CẮT GIẢM
(Kèm theo Nghị quyết số /2026/NQ-HĐND ngày      /06/2026 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Tên thủ tục
	Mã TTHC
	Loại kết quả TTHC
 cắt giảm
	Phương thức tra cứu thông tin kết quả

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
	2.001610

	Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
	




Doanh nghiệp tra cứu thông tin về cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Cục thuế - Bộ Tài chính:  https://www.gdt.gov.vn/
 Mục Tra cứu thông tin người nộp thuế (mục Thông tin về người nộp thuế)

	2
	Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 
	2.001583
	 Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
	

	3
	Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 
	2.001199
	Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
	

	4
	Đăng ký thành lập công ty cổ phần 
	2.002043
	Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
	

	5
	Đăng ký thành lập công ty hợp danh 
	2.002042
	Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
	

	6
	Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty, tách công ty, hợp nhất công ty 
	2.002085
	Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
	

	7
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
	2.002069
	Mẫu số 47 - Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp
	

	8
	Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; 
	1.010010
	Mẫu số 49 - Thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (chỉ thực hiện đối với hồ sơ nộp qua mạng)
(Đối với Thông báo về việc từ chối dừng thực hiện thủ tục vẫn trả kết quả cho doanh nghiệp theo Mẫu số 49 Thông tư số 68/2025/TT-BTC, cơ quan ĐKKD theo quy định)
	Doanh nghiệp tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trang Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

	9
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, thông báo tạm ngừng hoạt động, tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã
thông báo đối với văn phòng đại diện
	2.002029
	Mẫu số 54 - Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh;
Mẫu số 55 - Giấy xác nhận về việc chi nhánh/địa điểm kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh/Về việc văn phòng đại diện thông báo tạm ngừng hoạt động;
Mẫu số 56 - Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;
Mẫu số 57 - Giấy xác nhận chi nhánh/địa điểm kinh doanh thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo/Về việc văn phòng đại diện thông báo tiếp tục hoạt dộng trước thời hạn đã thông báo
	- Khi Cơ quan ĐKKD chấp thuận hồ sơ, Doanh nghiệp nhận được email thông báo hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh/hoạt động trở lại/ thông báo quyết định giải thể hợp lệ vào địa chỉ email của người nộp hồ sơ;
- Doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đang ở tình trạng “Đang hoạt động”/ “Tạm ngừng kinh doanh”/ “Đang làm thủ tục giải thể” tạiCổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx mục Dịch vụ công – Dịch vụ thông tin

	10
	Giải thể doanh nghiệp
	2.002023
	Mẫu số 68 - Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể
	







PHỤ LỤC 03
VỀ CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Nghị quyết số /2026/NQ-HĐND ngày      /06/2026 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)


	STT
	Tên thủ tục
	Mã TTHC
	Thời hạn giải quyết

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
	2.001610

	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	2
	Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 
	2.001583
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	3
	Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 
	2.001199
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	4
	Đăng ký thành lập công ty cổ phần 
	2.002043
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	5
	Đăng ký thành lập công ty hợp danh 
	2.002042
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	6
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểmkinh doanh; thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

	2.002069
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	7
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	2.002020
	Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	8
	Giải thể doanh nghiệp, giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 
	2.002023
	Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ



